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Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 C ủ tọa  p  ên  ọp: Ông Trần Quốc Huy - Thẩm phán 

 T   ký p  ên  ọp: Bà Ngô Thị Hồng - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

 Đạ  d ện V ện k ể  sát n  n d n t  n  p ố Đôn  H , tỉn  Quản  Trị t a  

  a p  ên  ọp: Bà Trần Hoàng Lan Phương - Kiểm sát viên. 

           Ngày 17 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà) mở phiên họp sơ 

thẩm công khai giải quyết Việc dân sự thụ lý số 102/2017/TLST-VDS
 
ngày 22 

tháng 12 năm 2017, về việc“ êu c u tuyên bố   t n       t n n    c   n  v  d n 

s ” theo Quyết định mở phiên họp số 01/2018/QĐPH-ST 
 
ngày 11 tháng 01 năm 

2018, giữa: 

 1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đinh Thị T, sinh năm 1971; 

Địa c ỉ: Khu phố B, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

 2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Chị Lương Thị Thúy N, sinh năm 1994;  

Địa c ỉ: Khu phố B, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. 

3. N ữn  v n đề cụ t ể yêu c u Tòa án   ả  quyết: 

Bà Đinh Thị T yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Lương Thị Thúy N, sinh ngày 

17/01/1994; địa chỉ: Khu phố B, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị (con ruột 

bà T) m t năng lực hành vi dân sự.  

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận định:  

Chị Lương Thị Thúy N là con đẻ của bà Đinh Thị T, chị N bị mắc bệnh 

Thiểu năng tâm thần-Sa sút trí tuệ mức độ nặng từ lúc nhỏ. Năm 2008, bà T đưa 

chị N đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng 



Trị. Theo Biên bản giám định khả năng lao động số 782/GĐYK-SK ngày 

21/4/2008 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng Trị thì: “C ị L ơn  T ị 

Thúy N   t sức  ao đ n  81% vì T  ểu n n  t   t  n-sa sút trí tuệ  ức đ  nặn ”, 

từ đó đến nay bệnh tình của chị N không thuyên giảm nên bà T gặp r t nhiều khó 

khăn trong giao dịch dân sự liên quan đến quyền, nghĩa vụ của chị N. Vì vậy, bà 

Đinh Thị T yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Lương Thị Thúy N m t năng lực hành vi 

dân sự. 

- Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà:  
 Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà thụ lý, giải quyết việc dân sự theo yêu 

cầu của bà Đinh Thị T là đúng thẩm quyền. 

 Đề nghị Tòa án căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 361; 

Điều 370; khoản 1 Điều 376 và Điều 378 Bộ luật tố tụng Dân sự; Khoản 1 Điều 22 

Bộ luật Dân sự; Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Ch p nhận yêu cầu của bà Đinh Thị T và tuyên bố chị Lương Thị Thúy N, 

sinh năm 1994; Địa chỉ: Khu phố B, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị m t 

năng lực hành vi dân sự. 

- Về thẩm quyền: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 

39 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 thì yêu cầu của bà Đinh Thị T nêu trên thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Xét yêu cầu bà Đinh Thị T:  

 Tại Biên bản giám định khả năng lao động số 782/GĐYK-SK ngày 

21/4/2008 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng Trị, xác định: Chị Lương 

Thị Thúy N m t sức lao động 81% vì Thiểu năng tâm thần-sa sút trí tuệ mức độ 

nặng. 

Kết luận giám định pháp y về tổn thương cơ thể số 04/TgT ngày 03/01/2018 

của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận: Chị Lương Thị N Thúy, sinh năm: 

1994; trú tại: Khu phố B, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị bị sa sút trí  ức 

đ  r t nặn ,   ện tạ     85 %”. D u hiệu chính: K ôn  n ớ đ ợc các s  v ệc tr ớc 

đây; k ôn  n ận b ết n     t  n, các s  vật xun  quan ; k ôn  t  v ết, đọc; c    

nó  vô cớ; vận đ n  k ôn  rõ  ục đíc . 

Theo quy định tại điểm 1, Điều I Bảng tỷ lệ phần trăm kèm theo Thông tư số 

20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật sử 

dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần của Bộ trưởng Bộ y tế  

thì: Trường hợp “sa sút trí tuệ  ức đ  r t nặn ”được xem là “sa sút trí tuệ  o n 

to n”. 

Như vậy, có đủ căn cứ pháp lý để xác định: Chị Lương Thị Thúy N hiện nay 

không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Theo đó, cần ch p nhận toàn 

bộ yêu cầu của bà Đinh Thị T, về việc: Tuyên bố chị Lương Thị Thúy N m t năng 

lực hành vi dân sự. 

Về lệ phí: Bà Đinh Thị T thuộc hộ nghèo nên không phải chịu lệ phí việc 

dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 



 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 361; Điều 370;  

khoản 1 Điều 376 và Điều 378 Bộ luật tố tụng Dân sự; Khoản 1 Điều 22 Bộ luật 

Dân sự; Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Ch p nhận toàn bộ yêu cầu của bà Đinh Thị T về việc “Tuyên bố   t n     

  t n n    c   n  v  d n s ”. 

 Tuyên bố: Chị Lương Thị Thúy N, sinh ngày 17/01/1994; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Khu phố B, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Trị là người m t năng lực hành vi dân sự. 

2.  Bà Đinh Thị T không phải chịu tiền lệ phí việc dân sự sơ thẩm. 

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định./. 
                                                         

Nơi nhận:                                                                               THẨM PHÁN 
- VKSND TP Đông Hà ; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

                    

                                                                                              Trần Quốc Huy 

 
 


